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1 H Ngỗn Niê Kđăm 15/02/1991 Ê Đê Đại học
Giáo dục 

mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng IV
Mầm non DTTS 80,0 80,0 80,0 5,0 85,0

2 H' An Mlô 19/3/1996 Ê Đê Đại học
Giáo dục 

mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng IV
Mầm non DTTS 85,0 85,0 85,0 5,0 90,0

3 Nguyễn Thị Mai Ly 12/06/1993 Kinh Đại học
Giáo dục 

mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng IV
Mầm non 87,0 86,0 86,5 0,0 86,5

4 Trương Ngọc Huyền 15/05/1987 Kinh Đại học
Giáo dục 

mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng IV
Mầm non 85,0 86,0 85,5 0,0 85,5

5 Dương Thị Nguyệt 05/8/1985 Kinh Đại học
Giáo dục 

mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng IV
Mầm non 83,0 83,0 83,0 0,0 83,0

6 Hoàng Thị Việt Hà 10/10/1987 Nùng Đại học
Giáo dục 

mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng IV
Mầm non DTTS 82,0 82,0 82,0 5,0 87,0

7 Nguyễn Thị Hồng Trang 06/10/1993 Kinh Đại học
Giáo dục 

mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng IV
Mầm non 80,0 80,0 80,0 0,0 80,0

8 Nguyễn Thị Lanh 25/5/1983 Kinh Đại học
Giáo dục 

mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng IV
Mầm non 80,0 80,0 80,0 0,0 80,0

9 Hà Thị Minh 04/03/1990 Thái Đại học
Giáo dục 

mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng IV
Mầm non DTTS 88,0 88,0 88,0 5,0 93,0
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10 Trần Thị Mỹ Duyên 08/04/1996 Kinh Đại học
Sư phạm 

mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng IV
Mầm non 90,0 90,0 90,0 0,0 90,0

11 Đinh Thị Phương 10/8/1995 Kinh
Trung 

cấp 

Sư phạm 

mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng IV
Mầm non 89,0 89,0 89,0 0,0 89,0

12 Trần Thị Thu Hà 10/03/1991 Kinh
Cao 

đẳng 

Sư phạm 

mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng IV
Mầm non 92,0 92,0 92,0 0,0 92,0

13 Triệu Thị Thiêm 16/8/1982 Tày Đại học
Giáo dục 

mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng IV
Mầm non DTTS 90,0 91,0 90,5 5,0 95,5

14 Đàm Thị Sa 10/04/1991 Nùng Đại học
Giáo dục 

mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng IV
Mầm non DTTS 80,0 80,0 80,0 5,0 85,0

15 Đinh Thị Hằng 12/07/1991 Kinh Đại học
Giáo dục 

mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng IV
Mầm non 90,0 90,0 90,0 0,0 90,0

16 Đinh Thị Thu Hồng 20/11/1993 Kinh Đại học
Giáo dục 

mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng IV
Mầm non 91,0 90,0 90,5 0,0 90,5

17 Ngân Thị Xiểm 16/10/1992 Thái Đại học
Giáo dục 

mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng IV
Mầm non DTTS 89,0 90,0 89,5 5,0 94,5

18 H' Nhung Niê 17/02/1992 Ê Đê
Trung 

cấp 

Sư phạm 

mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng IV
Mầm non DTTS 87,0 89,0 88,0 5,0 93,0

19 Trương Thị Thắm 10/7/1993 Kinh Đại học
Giáo dục 

mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng IV
Mầm non 78,0 78,0 78,0 0,0 78,0

20 Nguyễn Thị Lệ Hằng 27/6/1984 Kinh
Trung 

cấp 

Sư phạm 

mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng IV
Mầm non 83,0 82,0 82,5 0,0 82,5

21 Võ Hoàng Lê Lương 08/09/1988 Kinh Đại học Địa lý học
Giáo viên THPT hạng 

III
Địa lý 90,0 91,0 90,5 0,0 90,5

22 Phạm Thị Tuyến 22/08/1984 Kinh Đại học
Sư phạm 

Lịch  sử

Giáo viên THPT hạng 

III
Lịch sử 93,0 91,0 92,0 0,0 92,0

23 Lương Thanh Tuyền 05/11/1989 Kinh Đại học
Sư phạm Vật 

lý

Giáo viên THPT hạng 

III
Vật lý 62,0 66,0 64,0 0,0 64,0
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24 Phan Thúy Lan 05/03/1983 Kinh Đại học Lịch sử
Giáo viên THPT hạng 

III
Lịch sử 94,0 92,0 93,0 0,0 93,0

25 Nguyễn Thị Thùy Trang 01/10/1991 Kinh Đại học Hóa học
Giáo viên THPT hạng 

III
Hóa học 74,0 75,0 74,5 0,0 74,5

26 Lê Thị Thu Oanh 22/09/1989 Kinh Đại học Sinh học
Giáo viên THPT hạng 

III
Sinh học CTB 75,0 76,0 75,5 5,0 80,5

27 Nguyễn Quốc Hùng 20/07/1982 Kinh Đại học
Công nghệ 

thông tin

Giáo viên THPT 

hạng III
Tin học 79,0 80,0 79,5 0,0 79,5

28 Võ Bá Âu 20/6/1988 Kinh Đại học
Giáo dục 

thể chất

Giáo viên THCS 

hạng III
Thể dục 90,0 87,0 88,5 0,0 88,5

29 Hoàng Ngọc Nam 20/09/1986 Kinh
Cao 

đẳng 
Thể dục

Giáo viên THCS 

hạng III
Thể dục 90,0 89,0 89,5 0,0 89,5

30 Lê Hồng Công 20/11/1987 Kinh Đại học
Giáo dục 

thể chất

Giáo viên THCS 

hạng III
Thể dục 91,0 89,0 90,0 0,0 90,0

31 Đàm Thị Huyền 24/01/1990 Tày Đại học
Sư phạm 

Anh

Giáo viên THCS 

hạng III
Tiếng anh DTTS 79,0 80,0 79,5 5,0 84,5

32 Dương Công Hoàn 12/03/1987 Kinh Đại học
Ngữ văn 

Anh

Giáo viên THCS 

hạng III
Tiếng anh 79,0 78,0 78,5 0,0 78,5

33 Phan Văn Thế 19/10/1981 Kinh Đại học
Ngữ văn 

Anh

Giáo viên THCS 

hạng III
Tiếng anh 86,0 85,0 85,5 0,0 85,5

34 Trần Thị Dung 04/10/1989 Kinh Đại học
Ngôn ngữ 

anh

Giáo viên THCS 

hạng III
Tiếng anh 80,0 79,0 79,5 0,0 79,5

35 Huỳnh Thị Ánh Thùy 10/08/1992 Kinh
Cao 

đẳng 
Tiếng Anh

Giáo viên THCS 

hạng III
Tiếng anh 79,0 80,0 79,5 0,0 79,5

36 Mai Trần Thanh 03/10/1987 Kinh Đại học
Sư phạm 

Vật lý

Giáo viên THCS 

hạng III
Vật lý 85,0 87,0 86,0 0,0 86,0

37 Đỗ Thị Huệ 10/10/1986 Kinh Đại học
Sư phạm 

Vật lý

Giáo viên THCS 

hạng III
Vật lý 86,0 84,0 85,0 0,0 85,0
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38 Lương Thị Hồng 02/12/1984 Kinh
Cao 

đẳng 

Sư phạm Mĩ 

thuật

Giáo viên THCS 

hạng III
Mĩ thuật 80,0 80,0 80,0 0,0 80,0

39 Tống Thị Thanh Dung 2/9/1989 Kinh Đại học
Sư phạm Mĩ 

thuật

Giáo viên THCS 

hạng III
Mĩ thuật CBB 88,0 85,0 86,5 5,0 91,5

40 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 04/05/1983 Kinh Đại học
Sư phạm Mĩ 

thuật

Giáo viên THCS 

hạng III
Mĩ thuật 80,0 80,0 80,0 0,0 80,0

41 Phạm Duy Hải 18/01/1987 Kinh
Cao 

đẳng 

Sư phạm Mĩ 

thuật

Giáo viên THCS 

hạng III
Mĩ thuật 85,0 85,0 85,0 0,0 85,0

42 Đinh Thị Ánh 12/08/1988 Kinh
Cao 

đẳng 

Sư phạm Mĩ 

thuật

Giáo viên THCS 

hạng III
Mĩ thuật 85,0 85,0 85,0 0,0 85,0

43 Nguyễn Song Hào 17/09/1988 Kinh
Cao 

đẳng 

Sư phạm Mĩ 

thuật

Giáo viên THCS 

hạng III
Mĩ thuật 80,5 85,0 82,8 0,0 82,8

44 Lê Thị Vân 05/10/1989 Kinh
Cao 

đẳng 

Sư phạm Mĩ 

thuật

Giáo viên THCS 

hạng III
Mĩ thuật 77,0 77,0 77,0 0,0 77,0

45 Đỗ Ánh Dương 10/12/1990 Kinh Đại học
Sư phạm 

Âm nhạc

Giáo viên THCS 

hạng III
Âm nhạc 80,0 80,0 80,0 0,0 80,0

46 Quách Thị Kim Duyên 29/11/1988 Kinh
Cao 

đẳng 

Sư phạm 

Âm nhạc

Giáo viên THCS 

hạng III
Âm nhạc 80,0 80,0 80,0 0,0 80,0

47 Nguyễn Xuân Bình Tĩnh 04/8/1993 Kinh Đại học
Công nghệ 

thông tin

Giáo viên THCS 

hạng III
Tin học 95,0 94,0 94,5 0,0 94,5

48 Chu Văn Giáp 24/04/1989 Kinh
Cao 

đẳng 

Công nghệ 

thông tin

Giáo viên THCS 

hạng III
Tin học 87,0 87,0 87,0 0,0 87,0

49 Nguyễn Thị Xuân Hòa 07/11/1988 Kinh Đại học
Công nghệ 

thông tin

Giáo viên THCS 

hạng III
Tin học 67,0 64,0 65,5 0,0 65,5

50 Bùi Hữu Đông 14/12/1990 Kinh Đại học
Công nghệ 

thông tin

Giáo viên THCS 

hạng III
Tin học 67,0 68,0 67,5 0,0 67,5

51 Hoàng Thị Thiết 09/06/1990 Nùng
Cao 

đẳng 
Tin học 

Giáo viên THCS 

hạng III
Tin học DTTS 75,0 76,0 75,5 5,0 80,5
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52 Nguyễn Thị Phương Năm 31/12/1984 Kinh Đại học
Công nghệ 

thông tin

Giáo viên THCS 

hạng III
Tin học 60,0 61,0 60,5 0,0 60,5

53 Nguyễn Hữu Luân 06/01/1988 Kinh
Cao 

đẳng 

Tin học ứng 

dụng

Giáo viên THCS 

hạng III
Tin học 83,0 85,0 84,0 0,0 84,0

54 Chu Thị Dung 02/12/1990 Kinh Đại học
Sư phạm 

Toán

Giáo viên THCS 

hạng III
Toán 82,0 81,0 81,5 0,0 81,5

55 Đào Ngọc Tăng 17/06/1990 Kinh Đại học
Sư phạm 

Toán

Giáo viên THCS 

hạng III
Toán CBB 75,0 77,0 76,0 5,0 81,0

56 Phạm Trường Quyết 10/10/1988 Kinh Đại học
 Sư phạm 

Toán

Giáo viên THCS 

hạng III
Toán 85,0 85,0 85,0 0,0 85,0

57 Ma Văn Chinh 10/11/1985 Tày Đại học
 Sư phạm 

Toán

Giáo viên THCS 

hạng III
Toán DTTS 80,0 82,0 81,0 5,0 86,0

58 Mai Đình Phương 9/1/1983 Kinh Đại học
Sư phạm 

Toán

Giáo viên THCS 

hạng III
Toán 77,0 75,0 76,0 0,0 76,0

59 Nguyễn Thị Tới 10/11/1987 Kinh
Cao 

đẳng 

Sư phạm 

Ngữ văn

Giáo viên THCS 

hạng III
Ngữ văn 85,0 85,0 85,0 0,0 85,0

60 Nguyễn Thị Hồng Nhản 12/09/1986 Kinh Đại học Ngữ văn
Giáo viên THCS 

hạng III
Ngữ văn 66,0 66,0 66,0 0,0 66,0

61 Hà Thị Trang 12/06/1986 Thái Đại học
Sư phạm 

Ngữ Văn

Giáo viên THCS 

hạng III
Ngữ văn DTTS 59,0 59,0 59,0 5,0 64,0

62 Trần Thị Thu 07/08/1990 Kinh Đại học
Sư phạm 

Ngữ văn

Giáo viên THCS 

hạng III
Ngữ văn 80,0 80,0 80,0 0,0 80,0

63 Nguyễn Thị Thảo 09/07/1988 Kinh Đại học Ngữ văn
Giáo viên THCS 

hạng III
Ngữ văn 80,0 80,0 80,0 0,0 80,0

64 Trịnh Quyết Thắng 25/06/1991 Kinh Đại học Hóa học 
Giáo viên THCS 

hạng III
Hóa học 85,0 82,0 83,5 0,0 83,5

65 H Rôya Bkrông 01/12/1988 Ê Đê Đại học Hóa học 
Giáo viên THCS 

hạng III
Hóa học DTTS 63,0 60,0 61,5 5,0 66,5
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66 Nguyễn Thị Thương Thương 04/8/1989 Kinh Đại học
Sư phạm 

Hóa

Giáo viên THCS 

hạng III
Hóa học 78,0 80,0 79,0 0,0 79,0

67 Trương Ngọc Quý 6/12/1986 Kinh Đại học
 Sư phạm 

Hóa học

Giáo viên THCS 

hạng III
Hóa học 81,0 79,0 80,0 0,0 80,0

68 Hoàng Thị Lợi 20/02/1991 Kinh
Cao 

đẳng 

Sư phạm 

Công nghệ

Giáo viên THCS 

hạng III
Công nghệ CTB 93,0 95,0 94,0 5,0 99,0

69 Nguyễn Thị Sương 23/03/1986 Kinh
Cao 

đẳng 

Kỹ thuật 

nông nghiệp

Giáo viên THCS 

hạng III
Công nghệ 95,0 94,0 94,5 0,0 94,5

70 Đinh Thị Thanh Thúy 29/10/1988 Kinh Đại học
Sư phạm 

Địa lý

Giáo viên THCS 

hạng III
Địa lý CTB 86,0 85,0 85,5 5,0 90,5

71 Trần Quang Anh 10/12/1981 Kinh Đại học Lịch sử
Giáo viên THCS 

hạng III
Lịch sử 87,0 87,0 87,0 0,0 87,0

72 Phan Thị Quỳnh Trang 20/10/1991 Kinh Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng IV

Giáo viên 

tiểu học
80,0 80,0 80,0 0,0 80,0

73 Hà Thị Hòa 24/3/1991 Thái Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng IV

Giáo viên 

tiểu học
DTTS 71,0 71,0 71,0 5,0 76,0

74 Cao Thị Diễm Nhơn 17/08/1992 Kinh Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng IV

Giáo viên 

tiểu học
76,0 76,0 76,0 0,0 76,0

75 H Nuk MLô 01/04/1989 Ê Đê Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng IV

Giáo viên 

tiểu học
DTTS 78,0 78,0 78,0 5,0 83,0

76 Hoàng Thị Diệu Hồng 19/02/1990 Kinh
Trung 

cấp 

Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng IV

Giáo viên 

tiểu học
80,0 80,0 80,0 0,0 80,0

77 Đàm Quang Trường 11/20/1989 Tày Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng IV

Giáo viên 

tiểu học
DTTS 81,0 81,0 81,0 5,0 86,0

78 Hà Thị Xa 17/09/1992 Thái
Cao 

đẳng 

Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng IV

Giáo viên 

tiểu học
DTTS 79,0 83,0 81,0 5,0 86,0

79 Hoàng Thị Lanh 20/11/1991 Tày Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng IV

Giáo viên 

tiểu học
DTTS 80,0 80,0 80,0 5,0 85,0
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80 Phạm Xuân Tứ 15/11/1988 Thái Đại học
Giáo dục 

tiểu  học

Giáo viên tiểu học 

hạng IV

Giáo viên 

tiểu học
DTTS 76,0 76,0 76,0 5,0 81,0

81 Phạm Thị Hải Yến 14/10/1986 Nùng Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng IV

Giáo viên 

tiểu học
DTTS 73,0 73,0 73,0 5,0 78,0

82 Chu Thị Vân 15/07/1989 Kinh Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng IV

Giáo viên 

tiểu học
80,0 80,0 80,0 0,0 80,0

83 H Điêm Niê 12/09/1992 Ê Đê Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng IV

Giáo viên 

tiểu học
DTTS 82,5 82,5 82,5 5,0 87,5

84 Đinh Thị Ngọc Hường 11/07/1993 Kinh Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng IV

Giáo viên 

tiểu học
80,0 80,0 80,0 0,0 80,0

85 H Jip Niê Kdăm 07/11/1990 Ê Đê
Cao 

đẳng 

Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng IV

Giáo viên 

tiểu học
DTTS 80,0 80,0 80,0 5,0 85,0

86 Nguyễn Công 
Tuấn 07/09/1990 Kinh Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng IV

Giáo viên 

tiểu học
82,0 83,0 82,5 0,0 82,5

87 Nguyễn Thị Hoài Hương 02/09/1994 Kinh Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng IV

Giáo viên 

tiểu học
87,0 87,0 87,0 0,0 87,0

88 Nguyễn Hữu Nam 12/06/1987 Kinh Đại học Tiếng Anh
Giáo viên tiểu học 

hạng IV
Tiếng anh 80,0 80,0 80,0 0,0 80,0

89 Nguyễn Thị Lợi 24/08/1992 Kinh Đại học Tiếng Anh
Giáo viên tiểu học 

hạng IV
Tiếng anh 87,0 82,5 84,8 0,0 84,8

90 Trần Thị Ngân 17/09/1989 Kinh Đại học Tiếng Anh
Giáo viên tiểu học 

hạng IV
Tiếng anh 68,5 67,0 67,8 0,0 67,8

91 Trần Thị My My 08/7/1991 Kinh Đại học Tiếng Anh
Giáo viên tiểu học 

hạng IV
Tiếng anh 86,0 85,0 85,5 0,0 85,5

92 Nguyễn Thị Liên 10/08/1988 Kinh Đại học Tiếng Anh
Giáo viên tiểu học 

hạng IV
Tiếng anh 83,0 83,0 83,0 0,0 83,0

93 Nguyễn Thị Trinh 04/04/1988 Kinh Đại học Tiếng Anh
Giáo viên tiểu học 

hạng IV
Tiếng anh 79,0 78,0 78,5 0,0 78,5
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94 Nguyễn Thị 
Hường 13/03/1990 Kinh Đại học Tiếng Anh
Giáo viên tiểu học 

hạng IV
Tiếng anh 79,0 81,0 80,0 0,0 80,0

95 Hoàng Thị Như Thủy 16/1/1992 Kinh Đại học Tiếng Anh
Giáo viên tiểu học 

hạng IV
Tiếng anh 84,5 83,5 84,0 0,0 84,0

96 Nguyễn Thị Tuyết Vân 10/08/1989 Kinh Đại học
Ngôn ngữ 

anh

Giáo viên tiểu học 

hạng IV
Tiếng anh 83,0 82,5 82,8 0,0 82,8

97 Nguyễn Ngọc Quân 12/02/1988 Kinh Đại học
Giáo dục 

thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng IV
Thể dục 92,5 94,0 93,3 0,0 93,3

98 Y-SeNal KBuôr 28/03/1983 Ê Đê
Cao 

đẳng 

Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng IV
Thể dục DTTS 86,0 84,0 85,0 5,0 90,0

99 Lương Minh Sáng 27/01/1989 Thái
Cao 

đẳng 

Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng IV
Thể dục DTTS 83,0 86,0 84,5 5,0 89,5

100 Trần Quang Huy 22/08/1990 Kinh Đại học

Kỹ thuật 

Công 

nghiệp - Tin  

 học

Giáo viên tiểu học 

hạng IV
Tin học 85,0 87,0 86,0 0,0 86,0

101 Đặng Văn Cường 09/09/1988 Kinh
Cao 

đẳng 

Sư phạm 

Âm nhạc

Giáo viên tiểu học 

hạng IV
Âm nhạc 88,0 88,0 88,0 0,0 88,0

102 Nguyễn Thị Thu 21/7/1987 Kinh Đại học
Sư phạm 

Âm nhạc

Giáo viên tiểu học 

hạng IV
Âm nhạc 92,0 92,0 92,0 0,0 92,0

103 Vũ Thị Đào 12/7/1986 Kinh Đại học Âm nhạc
Giáo viên tiểu học 

hạng IV
Âm nhạc 86,0 86,0 86,0 0,0 86,0

104 Lê Thị Mai Linh 29/08/1990 kinh
Trung 

cấp 

Sư phạm 

Âm nhạc

Giáo viên tiểu học 

hạng IV
Âm nhạc 94,0 94,0 94,0 0,0 94,0

105 Thái Thị Thanh Hòa 10/01/1986 Kinh Đại học
Sư phạm 

Âm nhạc

Giáo viên tiểu học 

hạng IV
Âm nhạc 90,0 90,0 90,0 0,0 90,0

106 Đinh Thị Thanh Nhàn 22/12/1983 Kinh
Trung 

cấp 

Sư phạm Mĩ 

thuật

Giáo viên tiểu học 

hạng IV
Mĩ thuật 81,0 81,0 81,0 0,0 81,0
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107 Nguyễn Thị Minh Huệ 27/03/1991 Kinh
Cao 

đẳng 

Sư phạm Mĩ 

thuật

Giáo viên tiểu học 

hạng IV
Mĩ thuật CBB 93,0 93,0 93,0 5,0 98,0

108 Lê Thị Oanh 10/10/1987 Kinh
Cao 

đẳng 

Sư phạm Mĩ 

thuật

Giáo viên tiểu học 

hạng IV
Mĩ thuật 89,0 90,0 89,5 0,0 89,5

Tổng cộng: 108 người


